
DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC THUÊ, THUÊ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC 

TẠI KHU ĐÔ THỊ PHÍA NAM CẦU ĐĂK BLA, THÀNH PHỐ KON TUM (ĐỢT 4) 

(Kèm theo Quyết định số: 72 /QĐ-SXD ngày  31 tháng 5 năm 2024 của Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum) 

 

TT Người đứng đơn 

Thuộc 

đối 

tượng 

Nơi làm việc 
Hộ khẩu thường trú/ 

tạm trú 

Các thành viên trong hộ  

gia đình 
Ghi chú 

I Danh sách đối tượng được thuê nhà ở xã hội 

01 
Nguyễn Thành Trung 

(CCCD: 066097011582) 

Viên 

chức 

Trung tâm GDNN-

GDTX huyện Tu Mơ 

Rông 

Khối 8, Thị trấn Đăk Tô, 

huyện Đăk Tô, tỉnh Kon 

Tum 

Chưa kết hôn  

02 
Trần Thị Thùy Nhung 

(CCCD: 044188013581) 

Công 

chức 
Sở Y tế 

Số nhà 93 Võ Nguyên 

Giáp, tổ 3, phường Duy 

Tân, thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

1. Chồng: Nguyễn Văn Hoàn 

(CCCD: 044087003275; Tạm 

trú: tổ 5, phường Trần Hưng 

Đạo, thành phố Kon Tum) 

2. Con: Nguyễn Ngọc An Vy 

(SN:03/10/2020) 

 

03 
Từ Tấn Khương 

(CCCD: 051081000695) 
Công an 

Đội CSTHAHS và 

HTTP – Công an 

thành phố 

Số nhà 09 Nguyễn Đình 

Chiểu, tổ 5, phường 

Quyết Thắng, thành phố 

Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

1. Vợ: Phạm Thị Nết (CCCD: 

034184013067) 

2. Con: Từ Tấn Quốc Khang 

(SN: 03/02/2009) 

3. Con: Từ Tấn Quốc Khánh 

(SN: 26/10/2013) 

 

04 
Trương Xuân Sang 

(CCCD: 062091005700) 

Người 

thu nhập 

thấp 

Kinh doanh tự do 

Số nhà 118 Bắc Cạn, thôn 

KonTumKơPơng, phường 

Thắng Lợi, thành phố 

Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

1. Vợ: Lê Thị Hồng Hiền 

(CCCD: 062199005051; 

HKTT: Số nhà 11 đường Ngô 

Sỹ Liên, tổ 1, phường Duy 

Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum) 

2. Con: Trương Xuân Kiệt 
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(SN: 20/02/2017) 

3. Con: Trương Lê Thiên Di 

(SN: 27/02/2019) 

05 
Y Thía 

(CCCD: 062184003241) 

Viên 

chức 

Giáo viên Trường 

TH-THCS Kroong 

Thôn Wang Hra, xã Đăk 

Ui, huyện Đăk Hà, tỉnh 

Kon Tum 

1. Chồng: Phạm Quang Tuấn 

(CCCD: 038079019277) 

2. Con: Phạm Tuấn Phong 

(SN: 18/7/2010) 

3. Con: Phạm Anh Kiệt (SN: 

6/9/2012) 

 

06 
Lê Tiến Vũ 

(CCCD: 051072015865) 
Bộ đội 

Đội K53, phòng 

Chính trị, Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh Kon 

Tum 

Tạm trú: Số nhà 252 

đường Phan Chu Chinh, 

tổ 8, phường Quyết 

Thắng, thành phố Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum 

1. Mẹ vợ: Nguyễn Thị Thanh 

Vân (CCCD: 51148004239)  

2. Vợ: Đặng Thị Kim Cúc 

(CCCD: 062176001993) 

3. Con: Lê Đặng Tài; CCCD: 

062098006641) 

 

07 
Đỗ Thị Lánh 

(CCCD: 034182015311) 

Viên 

chức 

Giáo viên Trường 

Mầm non Hoa hồng 

Tổ dân phố 1, thị trấn Đăk 

Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh 

Kon Tum 

1. Con: Huỳnh Gia Lạc (SN: 

17/8/2012) 
 

08 
Hà Thị Minh Châu 

(CCCD: 066192000650) 

Công 

chức 

Văn phòng Tỉnh ủy 

Kon Tum 

Số nhà 148 đường 

Nguyễn Văn Cừ, tổ 9, 

phường Quang Trung, 

thành phố Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum 

1. Con: Vũ Quang Anh (SN: 

9/3/2019) 
 

09 
Nguyễn Thị Thúy Ánh 

(CCCD: 062173002180) 

Người 

thu nhập 

thấp 

Cấp dưỡng Trường 

Mầm non Hoa hồng 

Số nhà 205 đường Phan 

Chu Trinh, tổ 1, phường 

Thắng Lợi, thành phố 

Kon Tum, tỉnh Kon Tum  

1. Chồng: Nguyễn Phi Hùng 

(HC: P02109644; HKTT: Hai 

Bà Trưng, tổ 11, phường 

Quang Trung, thành phố Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum) 

 

10 
Nguyễn Thị Kim Tuyền 

(CCCD: 064176003620) 

Người 

thu nhập 

thấp 

Cấp dưỡng Trường 

Mầm non Hoa hồng 

Tạm trú: Số nhà 114E 

đường Nguyễn Văn Linh, 

tổ 1, phường Nguyễn 

1. Chồng: Lê Công Hoàng 

Hải Hà (CCCD: 

046076015298) 
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Trãi, thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

2. Con: Lê Thị Mỹ Ngọc 

(CCCD:064302005527) 

3. Con: Lê Thị Mỹ Huyền 

(CCCD: 064304008335) 

11 
Trương Diệu Linh 

(CCCD: 052196008508) 

Công 

chức 
Sở Tài chính 

Tạm trú: Thôn Pleirơhai 

II, phường Lê Lợi, thành 

phố Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum 

Chưa kết hôn  

12 
Trần Thị Giang Lam 

(CCCD: 064194006539) 

Viên 

chức 

Trường Mầm non 

Hoa Hồng 

Thôn KonHraChot, 

phường Thống Nhất, 

thành phố Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum 

1. Con: Nguyễn Đức Thành 

(SN: 28/3/2018) 
 

II Danh sách đối tượng được thuê mua nhà ở xã hội 

01 
Nguyễn Sinh Hùng 

(CCCD: 062200008256) 

Người 

thu nhập 

thấp 

Lái xe Công ty 

TNHH Vận tải Quang 

Giảng 

Số nhà 41 đường Hoàng 

Hoa Thám, tổ 1, phường 

Quyết Thắng, thành phố 

Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

Chưa kết hôn  

02 
Trần Thạch Ngọc 

(CCCD: 052201011164) 

Người 

thu nhập 

thấp 

Nhân viên Công ty 

TNHH đầu tư Hoa 

Sen 

Số nhà 22 đường Tản Đà, 

tổ 6, phường Duy Tân, 

thành phố Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum 

Chưa kết hôn  

03 
Phạm Mạnh Hưng 

(CCCD: 062090003782) 
Công an 

Công an huyện Đăk 

Tô 

Số nhà 212 đường Lê Lợi, 

tổ 4, phường Quyết 

Thắng, thành phố Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum 

1. Vợ: Ngô Thị Minh Thủy 

(CCCD: 062193000134) 

2. Con: Phạm Ngọc Thảo Chi 

(SN: 17/4/2016) 

 

04 
Nguyễn Hồ Trúc Trinh 

(CCCD: 062189000251) 

Người 

thu nhập 

thấp 

Lao động tự do 

Tổ 2, phường Lê Lợi, 

thành phố Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum 

1. Chồng: Trần Văn Tùng 

(CCCD: 035088005558) 

2. Con: Trần Nguyễn Minh 

Tân (SN: 14/4/2012) 

 

05 Huỳnh Lê Minh Tâm Người Lái xe Tổ 3 phường Trần Hưng Chưa kết hôn  
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(CCCD: 062096006688) thu nhập 

thấp 

Đạo, thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

06 
Đinh Xuân Hà 

(CCCD: 031071012889) 

Công 

chức 
Hạt kiểm lâm Đăk Tô 

Số nhà 173 đường Phạm 

Văn Đồng, tổ 3, phường 

Lê Lợi, thành phố Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum 

1. Vợ: Huỳnh Thị Phương 

Mai (CCCD:062175002244) 

2. Con: Đinh Huỳnh Nhi 

(CCCD: 062300005497) 

3. Con: Đinh Xuân Quỳnh 

(CCCD:062302005081) 

4. Con: Đinh Xuân Hy (SN: 

2/8/2016) 

 

07 
Trần Thị Thu Vân 

(CCCD: 062182002832) 

Người 

thu nhập 

thấp 

Buôn bán 

Thôn 4, xã Hòa Bình, 

thành phố Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum 

1. Con: Trần Thị Trúc Trâm 

(CCCD: 062303007172) 

2. Con: Nguyễn Trần Trúc 

Uyên (CCCD:062308001889) 

3. Con: Nguyễn Trần Uyên 

Trang (SN: 18/7/2012) 

4. Con: Nguyễn Trần Đan 

Khánh (SN: 4/2/2016) 
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